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Tiếng Việt 

Tiếng Nhật và những điều nên biết về Nhật Bản 

Hữu ích 

trong đời sống 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu tiếng Nhật hữu ích khi sống ở Nhật Bản, mỗi tháng 1 cụm từ. 

 

Tiếng Nhật của tháng này: Những đồ vật cần thiết khi vào tiểu học 

 

Chúng tôi giới thiệu tên những đồ dùng mà trẻ sẽ cần khi nhập học trường tiểu học ở Nhật Bản. 
 

 
ランドセル (Randoseru) / Cặp đi học 

Ba lô đựng sách, vở. Mang trên lưng. 

 
文房具
ぶんぼうぐ

 (Bunbogu) / Văn phòng phẩm 

Các đồ vật như bút chì, tẩy, thước kẻ, miếng lót, keo dán và kéo. 

 筆箱
ふでばこ

 (Fudebako) / Hộp đựng bút 

Hộp đựng những vật dụng dùng để viết như bút chì, tẩy, thước kẻ. 

 
お道具箱

どうぐばこ

 (Odougu Bako) / Hộp đựng dụng cụ 

Hộp đựng các dụng cụ như keo dán, kéo. 

 
連絡帳
れんらくちょう

袋
ぶくろ

 (Renraku-chō-bukuro) / Túi đựng sổ liên lạc 

Đây là chiếc túi đựng sổ liên lạc từ trường học. 

 
算数
さんすう

セット (Sansū setto) / Bộ toán 

Gồm các dụng cụ dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 tiểu học học toán. 
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Tiếng Việt 

 給 食
きゅうしょく

袋
ぶくろ

 (Kyūshoku-bukuro) / Túi đựng đồ phục vụ ăn trưa tại trường 

''Bữa ăn tại trường'' dùng để chỉ bữa trưa được phục vụ tại trường. Học sinh "trực ăn trưa" 

sẽ phân phát bữa trưa vào chén dĩa cho cả lớp. Người trực trong giờ ăn trưa ở trường sẽ đeo 

tạp dề và nón vải che tóc. Chiếc túi dùng để đựng tạp dề và nón vải được gọi là ''túi đựng 

đồ phục vụ ăn trưa ở trường''. 

 体操服
たいそうふく

 (Taisō-fuku) / Quần áo tập thể dục 

 Quần áo tập thể dục mặc trong giờ học thể dục. Được gọi là ''Taisoufuku hoặc Taisougi''.Túi 

đựng quần áo này được gọi là “Taisō-fuku-bukuro”. 

 赤
あか

白帽
しろぼう

 (Akashiro-bō) / Mũ đỏ trắng 

Là loại mũ đội trong những ngày thể dục, thể thao. Mặt trong và mặt ngoài của mũ có màu 

đỏ và trắng. Khi chia một nhóm thành hai, hãy thay đổi màu mũ để dễ hiểu hơn. 

 ぞうきん (Zōkin) / Khăn lau 

Một miếng vải dùng để lau chùi. 

 
上履
う わ ば

き (Uwabaki) / Giày đi trong nhà 

Giày được mang bên trong các tòa nhà như trường học và phòng tập thể dục. Đi giày ở nơi 

không đi chân đất. Túi đựng giày trong nhà được gọi là ''uwabaki bukuro''. 

 

 Ngoài ra còn rất nhiều thứ khác cần chuẩn bị. Các vật dụng bắt buộc khác nhau tùy theo trường tiểu học, vì 

vậy vui lòng kiểm tra thông báo từ trường tiểu học mà bạn sẽ theo học. 

Tên của học sinh phải được ghi trên đồ vật. Hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt cho ngày trẻ nhập học tiểu học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


